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A. Kiểm tra đọc  (2 điểm)
B. Đọc hiểu  (8 điểm)
* Dựa vào nội dung bài đọc dưới đây và khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

QUÀ TẶNG CỦA CHIM NON
Một hôm, tha thẩn ra vườn chơi, tôi thấy dưới bụi cỏ một chú chim non đang rướn mình, cánh vỗ vỗ một cách yếu ớt. Một cánh hình như bị gãy nên không cụp lại được, cứ xõa xuống đến tội nghiệp. Tôi khẽ khàng nâng chú lên và mang vào nhà. Bố mẹ chú bay lao theo. Thương quá nhưng không biết làm cách nào hơn, tôi chỉ biết nhủ thầm: “Để tôi chữa cho cánh nó liền lại rồi tôi sẽ trả về cho.”
Từ hôm ấy, tôi bận tíu tít vì chim non. Chừng mười hôm sau, nó khỏe hơn hẳn, mọc đủ lông c ánh, nhảy nhót suốt ngày. Giữ lời hứa thầm mấy hôm trước tôi quyết định thả chim non. Nó thoáng ngơ ngác một giây rồi vút bay lên. Nó bay thong thả, chấp chới lúc cao lúc thấp không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi đi cùng. Vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo chim non. Cánh chim cứ xập xòe phía trước, ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như một cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vui chân, mải theo bóng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ.
Trên các cành cây xung quanh tôi cơ man là chim. Chúng kêu líu ríu đủ thứ giọng. Tôi đưa tay lên miệng bắt đầu trổ tài bắt chước tiếng chim hót. Tôi vừa cất giọng, nhiều con đã bay đến đậu gần tôi hơn. Thế là chúng bắt đầu hót. Hàng chục loại âm thanh lảnh lót vang lên. Không gian đầy tiếng chim ngân nga, dường như gió thổi cũng dịu đi, những chiếc lá rơi cũng nhẹ hơn, lơ lửng lâu hơn. Loang loáng trong các lùm cây, những cánh chim màu sặc sỡ đan đi đan lại… Đâu đó vẳng lại tiếng hót thơ dại của chú chim non của tôi, cao lắm, xa lắm nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.
Theo Trần Hoài Dương
Câu 1 (0,5 điểm). Khi ra vườn chơi, bạn nhỏ đã nhìn thấy những gì?
A. Một tổ trứng chim bị rơi xuống bụi cỏ.
B. Một chú chim non bị gãy cánh đang nằm thoi thóp trên lối đi.
C. Một chú chim non đang rướn mình, cánh vỗ vỗ một cách yếu ớt.
D. Một chú chim mẹ đang mớm mồi cho con.
Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao bạn nhỏ quyết định nuôi chú chim non?
A. Vì bạn nhỏ có niềm đam mê với động vật, đặc biệt là loài chim.
B. Vì bạn nhỏ có ước mơ làm bác sĩ thú y.
C. Vì bạn nhỏ thấy chim bố mẹ không còn đủ khả năng kiếm mồi cho chú chim non.
D. Vì bạn nhỏ thấy chú chim non bị gãy cánh và muốn nuôi chú cho tới khi cánh liền lại.
Câu 3 (0,5 điểm). Món quà chú chim non tặng bạn nhỏ có gì đặc biệt?
A. Không phải hiện vật mà là âm thanh và vẻ đẹp của các loài chim.
B. Là những món quà quý giá nhất của rừng già: dược liệu, gỗ quý.
C. Không phải hiện vật mà là tình yêu thương và sự lưu luyến không rời.
D. Là những bông hoa đẹp nhất trong rừng mà chim non tìm được.

Câu 4 (0,5 điểm). Những từ ngữ nào trong bài miêu tả âm thanh của tiếng chim hót?
A. Líu ríu, ngân nga, vang vọng, hót đủ thứ giọng.
B. Kêu lít ríu, hót, ngân nga, vang vọng.
C. Líu ríu, lảnh lót, ngân nga, thơ dại.

D.  Líu ríu, ngân nga, vang vọng.


Câu 5 (1 điểm).  Nếu gặp tình huống như bạn nhỏ em sẽ làm gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6 (0,5 điểm). Khoanh tròn trước câu ghép.

A. Chúng kêu líu ríu đủ thứ giọng. 
B. Tôi đưa tay lên miệng bắt đầu trổ tài bắt chước tiếng chim hót. 
C. Tôi vừa cất giọng, nhiều con đã bay đến đậu gần tôi hơn. 
D. Thế là chúng bắt đầu hót.

Câu 7 (0,5 điểm). Các vế câu trong câu ghép tìm được ở câu 9 được nối với nhau bằng cách nào? 

A. Nối trực tiếp bằng dấu phẩy         	B. Nối bằng một kết từ
C. Nối bằng cặp kết từ                		D. Nối bằng cặp từ hô ứng

Câu 8 (1 điểm).  Câu nào sau đây nối các vế câu đúng cách?
   A. Tôi thích đọc sách nhưng tôi không có thời gian.  
   B. Tôi thích đọc sách và tôi không có thời gian.  
   C. Tôi thích đọc sách hoặc tôi không có thời gian.  
   D. Tôi thích đọc sách vì tôi không có thời gian.
Câu 9 (1,0 điểm). Viết một câu ghép có sử dụng cặp kết từ em đã học.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1,0 điểm). Em hãy viết một câu ghép về chủ đề tình bạn và xác định CN-VN trong câu em vừa viết.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
C.VIẾT. (10,0 điểm). 
 Đề bài: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em.

BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT 5
B. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)
Câu 1: đáp án C (0,5 điểm)
Câu 2: đáp án D (0,5 điểm)
Câu 3: đáp án A (0,5 điểm)
Câu 4: đáp án C (0,5 điểm)
Câu 6: đáp án C (0,5 điểm)  
Câu 7: đáp án D (0,5 điểm)
Câu 8: đáp án A (0,5 điểm)
Câu 5: (1,0 điểm). Nếu gặp tình huống như bạn nhỏ, em sẽ xử lý giống như bạn. Nghĩa là em đem chim non về nhà chăm sóc,  khi chim khỏe em sẽ thả chim về bầu trời.
Câu 9 (1,0 điểm). 
VD: Gói bánh chưng ngày Tết không những là hoạt động truyền thống mà còn là hoạt động gắn kết các thành viên trong gia đình.
Câu 10 (1,0 điểm). 
Tôi và Thu // không ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi //chơi rất thân với nhau.
CN1			VN1				CN2			VN2
	
C.VIẾT. (10,0 điểm). 
 Đề bài: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em.
- Viết được bài văn tả người thân thân trong gia đình em. đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài đúng yêu cầu đã học. 
    - Biết sử dụng các biện pháp so sánh…dùng từ ngữ gợi tả, gợi cảm để bài sinh động, hấp dẫn.
    - Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, lời lẽ chân thực giàu cảm xúc.
     - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không sai lỗi chính tả.Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.
- Dàn bài gợi ý:
1)Mở bài: Giới thiệu người định tả là bố, (mẹ, ông, bà, anh, chị....)( 1,75 điểm)
2)Thân bài: 
a) Tả hình dáng: Tả được những đặc điểm tiêu biểu về (tầm vóc, độ tuổi,  khuôn mặt , mái tóc, cặp mắt, ...cách ăn mặc) ( 3,5 điểm)
b) Tính tình, hoạt động: Tả được tính tình của người được tả thông qua Lời nói, cử chỉ, hoạt động dạy học, thói quen, cách cư xử với người xung quanh,...) ( 2,5 điểm)
3)Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả( 1,75 điểm)
      - Mở bài, kết bài đạt điểm tối đa khi HS viết mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng.
     - Dành 0,5 điểm cho bài viết có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa……..và trình bày sạch đẹp, không sai lỗi chính tả.
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  A. Ki ? m tra đ ? c  ( 2   đi ? m)   B . Đ ? c hi ? u  ( 8   đi ? m)   * D ? a vào n ? i dung bài đ ? c dư ? i đây và khoanh vào  ý tr ư ? c câu tr ?  l ? i đúng.     QUÀ T ? NG C ? A CHIM NON   M ? t hôm, tha th ? n ra vư ? n chơi, tôi th ? y dư ? i b ? i c ?  m ? t chú chim   non đang  rư ? n mình, cánh v ?  v ?  m ? t cách y ? u  ? t. M ? t cánh hình nh ư b ?  gãy nên không c ? p  l ? i đư ? c, c ?  xõa xu ? ng đ ? n t ? i nghi ? p. Tôi kh ?  khàng nâng chú lên và mang vào  nhà. B ?  m ?  chú bay lao theo. Thương quá nhưng không bi ? t làm cách nào hơn, tôi  ch ?  bi ? t nh ?  th ? m: “Đ ?  tôi ch ? a cho cánh nó li ? n l ? i r ? i tôi s ?  tr ?  v ?  cho.”   T ?  hôm  ? y, tôi b ? n tíu tít vì chim non. Ch ? ng mư ? i hôm sau, nó kh ? e hơn  h ? n, m ? c đ ?  lông c ánh, nh ? y nhót su ? t ngày. Gi ?  l ? i h ? a th ? m m ? y hôm trư ? c tôi  quy ? t đ ? nh th ?  chim non. Nó thoáng ngơ   ngác m ? t giây r ? i vút bay lên. Nó bay  thong th ? , ch ? p ch ? i lúc cao lúc th ? p không m ? t chút s ?  hãi, nh ư mu ? n r ?  tôi đi  cùng. V ? a m ? m cư ? i thích thú, tôi v ? a ch ? y theo chim non. Cánh chim c ?  x ? p xòe  phía trư ? c, ngay sát g ? n tôi, lúc  ? n lúc hi ? n, c ?  như m ? t  c ? u bé d ? n đư ? ng tinh  ngh ? ch. Vui chân, m ? i theo bóng chim, không ng ?  tôi vào r ? ng lúc nào không rõ.   Trên các cành cây xung quanh tôi cơ man là chim. Chúng kêu líu ríu đ ?  th ?   gi ? ng. Tôi đưa tay lên mi ? ng b ? t đ ? u tr ?  tài b ? t chư ? c ti ? ng chim hót. Tôi v ? a c ? t  gi ? ng, nhi ? u con   đ ã   bay đ ? n đ ? u g ? n tôi hơn. Th ?  là chúng b ? t đ ? u hót. Hàng ch ? c  lo ? i âm thanh l ? nh lót vang lên. Không gian đ ? y ti ? ng chim ngân nga, dư ? ng như  gió th ? i c u ng d ? u đi, nh ? ng chi ? c lá rơi c u ng nh ?  hơn, lơ l ? ng lâu hơn. Loang loáng  trong các  lùm cây, nh ? ng cánh chim màu s ? c s ?  đan đi đan l ? i… Đâu đó v ? ng l ? i  ti ? ng hót thơ d ? i c ? a chú chim non c ? a tôi, cao l ? m, xa l ? m nhưng tôi v ? n nghe r ? t  rõ.   Theo   Tr ? n Hoài Dương   Câu 1 (0,5 đi ? m).   Khi ra vư ? n chơi, b ? n nh ?  đ ã nhìn th ? y nh ? ng gì?   A. M ? t t ?   tr ? ng chim b ?  rơi xu ? ng b ? i c ? .   B. M ? t chú chim non b ?  gãy cánh  đang n ? m thoi thóp trên l ? i đi.  

